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GIÀY THỂ THAO HS640319 – ĐỨC 
YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

 
Giới thiệu 
Tài liệu này gồm 3 phần: 
A. Điều bạn cần biết 
B. Từng bước tiếp cận 
C. Khuyến nghị 
 

A. ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

Tất cả những người mua hàng châu Âu sẽ đưa ra một số những yêu cầu mà sản phẩm và công ty của bạn 
phải đáp ứng được trước khi được phép xâm nhập vào thị trường EU. Đối với giày dép, cụ thể là giày dép 
thể thao có đế bằng cao su, nhựa, da hoặc hỗn hợp da và mũ giày bằng da (ngoại trừ các loại giày ống 
trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã, giày trượt băng nghệ thuật hoặc giày trượt patanh có gắn lưỡi 
trượt), những vấn đề quan trọng bao gồm sức khỏe nghề nghiệp, điều kiện an toàn cho nhân viên của bạn 
và độ an toàn của sản phẩm của bạn. 

Những yêu cầu đó bao gồm: 

• Tuân theo những quy định liên quan của EU  

Tuân theo những quy định của EU là bắt buộc. Nếu sản phẩm của bạn không tuân theo những quy định 
của EU, chúng có thể bị rút khỏi thị trường hoặc không được tham gia thị trường.  

• Những điều kiện làm việc thích hợp cho nhân viên của bạn (trách nhiệm xã hội) 

• Quản lý môi trường (trách nhiệm môi trường) 

• Nhãn sản phẩm 

Những yêu cầu thêm như quản lý môi trường, nhãn sản phẩm và điều kiện làm việc có thể khác nhau 
giữa những người mua khác nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy được sự tương đồng trong những yêu cầu 
của họ. Bạn nên lưu ý đến những yêu cầu tối thiểu phải có nếu muốn được chấp nhận vào thị trường 
EU, nên hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro khiến bạn không thể xâm nhập vào thị trường này. 

Nên lưu ý rằng các công ty EU thường được chuẩn bị để hỗ trợ nhà cung cấp đạt được mức tuần thủ 
mong muốn khi liên quan đến những yêu cầu phi pháp lý. Tuy nhiên, một số chuẩn bị trước sẽ giúp bạn 
gia tăng cơ hội tìm kiếm người mua ở thị trường này.  

 

B. TỪNG BƯỚC TIẾP CẬN 

1. Những yêu cầu về luật pháp của các nhà nhập khẩu Đức 

• CITES (Công ước buôn bán các loài động vật bị đe doạ) 

• Luật pháp EU về thuốc nhuộm Azo 

• Luật pháp EU về an toàn sản phẩm 

• Luật pháp Đức về việc sử dụng Nickel để trang trí, làm gót hay các phụ kiện khác cho giày dép 

• Luật pháp Đức về PCP  

• Luật pháp Đức về Chromium trong các sản phẩm da  

• Luật pháp Đức về an toàn sản phẩm 

• Luật pháp Đức về các chất bị cấm: pentaBDE, octaBDE 

• Luật pháp Đức về đóng gói và xử lý bao bì đóng gói: Khuyến khích sử dụng chất liệu tái sinh và 
không gây ô nhiễm 

• Luật pháp Đức về trách nhiệm đối với các sản phẩm bị lỗi  

• Luật pháp Đức về nhãn mác 

http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/�
mailto:itpc@hcm.vnn.vn�


 

GIÀY THỂ THAO HS640319 – ĐỨC – YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

Investment & Trade Promotion Center ITPC ● URL: www.itpc.hochiminhcity.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 

2/4 

 

2. Những yêu cầu chi tiết về luật pháp  

• CITES (Công ước buôn bán các loài động vật bị đe doạ) 

Thông tin chi tiết tại:  

• Thuốc nhuộm Azo được sử dụng trong quá trình tạo màu sắc cho các sản phẩm da. Tuy nhiên, một 
số hợp chất tạo màu Azo có chứa chất gây ung thư hoặc có thể tạo thành các amin (làm hư sản 
phẩm). Đức đã đưa luật về thuốc nhuộm Azo vào luật quốc gia. 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_endangered_species_cites 

Thông tin chi tiết tại: 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_azo_dyes_in_textile_and_leather_articles

• An toàn sản phẩm:  

  

• Luật pháp Đức về PCP: Đức quy định khắt khe hơn EU trong việc sử dụng Pentachlorophenol 
(PCP). PCP là chất  độc tố cao nên có hại cho môi trường và sức khỏe con người. PCP được sử 
dụng để diệt vi khuẩn và do đó chất này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Các phẩm 
chứa trên 5ppm PCP sẽ không được bán tại Đức. 

www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_product_safety_case 

Thông tin chi tiết tại:  

• Luật pháp Đức về crom trong các sản phẩm da: Áp dụng những yêu cầu về an toàn sản phẩm 
chung đã được đề cập trên, Đức quy định crom có hóa trị VI (Cr (VI)) trong các sản phẩm da không 
được vượt quá 3ppm. Mặc dù (Cr (VI)) không được xử dụng trong quá trình thuộc da nhưng nó có 
thể được hình thành từ Cr(III).   

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_pcp_in_several_products_additional_req
uirements 

Thông tin chi tiết: 

• Luật pháp Đức về các chất bị cấm: pentaBDE, octaBDE: Đức đã đưa luật pháp của EU đối với chất 
pentaBDE và octaBDE trong các sản phẩm vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại: 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_chromium_in_leather_and_textile_produc
ts_additional_requirements. 

• Đức đã đưa luật pháp của EU về hạn chế lượng nikel làm mũi giày, hoa văn trang trí và các phụ 
kiện cho giày dép vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại:  

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_restriction_on_pentabde_and_octabde_i
n_products 

• Chất thải đóng gói và bao bì: Đức đã đưa Chỉ thị 94/62/EC của EU về chất thải đóng gói và bao bì 
vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại: 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_nickel_in_piercings_ornaments_and_clot
hing_accessories 

• Trách nhiệm đối với hàng bị lỗi: Cũng được đưa vào luật pháp nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng 
được bảo vệ ở mức cao. Đức đã đưa luật này vào luật quốc gia. Thông tin chi tiết tại:  

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_packaging_and_packaging_waste 

• Nhãn mác: Đức đã áp dụng Chỉ thị về nhãn mác giày dép của EU vào luật quốc gia. 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_liability_for_defective_products 

Thông tin chi tiết: 

• Các Công ước của ILO về điều kiện làm việc thường được sử dụng gồm: 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/germany_legislation_footwear_labelling 

 

    3.  Những yêu cầu không thuộc luật pháp 
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Quyền liên kết hội đoàn và đàm phán 

Cấm lao động cưỡng bức 

Không phân biệt đối xử 

Độ tuổi lao động tối thiểu 

Giờ làm việc 

Trả công lao động 

Mức lương tối thiểu 

Sức khỏe và an toàn lao động 

• Hệ thống quản lý quốc tế SA 8000 về trách nhiệm xã hội. SA 8000 có 8 phần chính: 

Cấm lao động trẻ em 

Cấm lao động cưỡng bức 

Sức khỏe và an toàn lao động  

Bồi thường 

Giờ làm việc 

Cấm phân biệt đối xử 

Kỷ luật làm việc 

Tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể 

Các hệ thống quản lý 

• Hệ thống quản lý quốc tế SIO 14001 về môi trường. 

• Hệ thống quản lý quốc tế OHSAS 18001 về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. 

• Hệ thống quản lý quốc tế SA8000 về trách nhiệm xã hội áp dụng cho các công ty nhằm đảm bảo 
các quyền cơ bản cho người lao động. 

• Hệ thống quản lý quốc tế BSCI, một hệ thống đánh giá về việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong 
kinh doanh do hiệp hội ngoại thươn g (FTA) đề xướng (3/2003). Khi BSCI ra đời ngay lập tức đã 
được các nhà nhập khẩu trên thế giới ứng dụng và đánh giá cao vai trò của hệ thống đánh giá này. 
BSCI là một mối quan hệ giữa các nhà sản xuất. Hiện nay có 52 thành viên của 9 nước trên thế giới 
tham gia BSCI. Hệ thống này được áp dụng cho mọi mặt hàng tiêu dùng. 

• Nhãn sinh thái đối với giày dép 

• Nhãn an toàn của Đức: Nhãn  “Schadstoff Geprüft”  hay nhãn “SG-label” áp dụng cho các sản phẩm 
da nhằm chứng thực rằng các sản phẩm da đó không gây nguy hiểm  cho sức khỏe con người.   
Các tiêu chuẩn SG đối với các hóa chất có trong các sản phẩm da thành phẩm quy định giới hạn 
thấp hơn những quy chuẩn do luật pháp của chính phủ quy định.  

 

    4.  Kiểm tra thông tin chi tiết: 

• Hệ thống quản lý ISO 14001 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_e
ssentials.htm  

• Nhãn hiệu sinh thái EU:  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_furniture_en.htm  

• SA8000 về trách nhiệm xã hội 

http://www.sa-intl.org/ 

 

    5. Kiểm tra Website của một số nhà nhập khẩu và bán lẻ quan trọng của Đức 
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Nhà nhập khẩu: 

Bartles Schuhe GmbH, Braunschweig  http://www.schuh-bartels.de 

Josef Tretter GmbH, München: http://www.bartu.de 

 

Nhà bán lẻ: 

Intersport: http://www.intersport.com/index.html 

Deichmann:  http://www.deichmann.de 

Reno  http://www.reno.de 

 

     6.  Các đầu mối giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp 

• CBI - email:  marketaccess@cbi.eu 

• EU Helpdesk - http://exporthelp.europa.eu/hdinforequest/index.cfm?languageId=EN  

• ITPC - email: itpc@hcm.vnn.vn 

 

C. KHUYẾN NGHỊ 

• Các yêu cầu về tiếp cận thì trường có rất nhiều. Hãy cố gắng tìm ra những yêu cầu bắt buộc và 
những đề nghị của phía nhà nhập khẩu. 

• Hãy cố gắng tìm những thông tin về cách thức tiến hành. 

• Cố gắng tìm những thông tin mà nhà nhập khẩu yêu cầu.  

• Kiểm tra website của các công ty hàng đầu. 
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